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	ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10



PHẦN I. ( 3.0 điểm ) Câu trắc  nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Số nghiệm của phương trình  là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Cho đường tròn có phương trình . Tâm của đường tròn có tọa độ là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Tập xác định của hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Đường cong sau đây là đồ thị của hàm số nào?

[image: A graph of a function

AI-generated content may be incorrect.]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tham số tiêu của Parabol (P)  là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Có bao nhiêu cách sắp xếp 6 học sinh theo một hàng dọc?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Một nhóm học sinh gồm 10 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh lên bảng làm bài tập. Xác suất để được chọn được một học sinh nữ là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8. Cho parabol  . Hàm số đồng biến trên khoảng




[bookmark: MTBlankEqn]	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9. Số hạng không chứa  trong khai triển bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Câu 10. Trong mặt phẳng , đường thẳng đi qua điểm  và nhận  làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức ?
	A. [image: A white rectangular with black numbers and symbols

AI-generated content may be incorrect.].	B. [image: A number and a line

AI-generated content may be incorrect.].	
	C. [image: A black and white math symbols

AI-generated content may be incorrect.].	D. [image: A number and a symbol

AI-generated content may be incorrect.].



Câu 12. Trong cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách gồm  đề tài lịch sử,  đề tài thiên nhiên và  đề tài văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu cách chọn.




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II. ( 2.0 điểm ) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học  sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).




Câu 1: Trong mặt phẳng . Cho điểm và hai đường thẳng 


	a) Đường thẳng có vectơ pháp tuyến 


	b)  Hai đường thẳng  cắt nhau tại điểm .


	c) Cosin của góc giữa hai đường thẳng bằng  



	d) Đường tròn có tâm  và tiếp xúc với đường thẳng  có phương trình là: 



Câu 2: Trên một giá sách: có cuốn sách Toán khác nhau,cuốn sách Lý khác nhau và cuốn sách Hóa khác nhau

	a)  Có  cách lấy một cuốn sách từ giá sách trên.


	b)  Có  cách lấy cuốn sách từ giá sách trên, trong đó có một cuốn sách Toán và một cuốn sách Lý.

	c) Có  cách xếp các cuốn sách đó lên giá sách sao cho các cuốn sách cùng loại luôn đứng cạnh nhau.

	d) Gọi A là biến cố: “ Lấy được ba cuốn sách khác loại  từ giá sách trên ”. Ta có 
PHẦN III. (2.0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 






Câu 1: Trong mặt phẳng . Cho đường tròn  . Gọi  là phương trình tiếp tuyến của đường tròn  tại  Tính 

Câu 2: Từ các số Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau ?

Câu 3: Tính tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Niu-tơn của 





Câu 4: Trên giá sách có  quyển sách Toán khác nhau;  quyển sách Văn khác nhau và  quyển Hóa khác nhau, chọn ngẫu nhiên  quyển sách. Tính xác suất để chọn được  quyển sách cùng thuộc một môn học? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

PHẦN IV. Tự luận ( 3.0 điểm ) Học sinh trình bày bài giải từ câu 1 đến câu 3. 
Câu 1: Bạn An muốn chọn mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay là mặt đính đá, mặt dạng kính cong và mặt lộ cơ. Có 2 kiểu dây là dây da và dây kim loại.
a) Bạn An có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?
b) Biểu diễn cách chọn một chiếc đồng hồ ở câu a) bằng sơ đồ hình cây.




[bookmark: _Hlk196034964]Câu 2: Một đội văn nghệ của nhà trường gồm học sinh khối 12, học sinh khối 11, vàhọc sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiênhọc sinh từ đội văn nghệ đó để biểu diễn trong lễ bế giảng năm học. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho khối nào cũng có học sinh được chọn.  
Câu 3: Trong đề cương môn học gồm 10 câu lý thuyết và 20 câu bài tập. Mỗi đề thi gồm có 1 câu hỏi lý thuyết và 3 câu bài tập được lấy ngẫu nhiên trong đề cương. Một học sinh A chỉ làm được 3 câu lý thuyết và 15 câu bài tập trong đề cương. Học sinh A chọn ngẫu nhiên 1 đề thi. Tính xác suất để học sinh A đạt yêu cầu. Biết rằng muốn đạt yêu cầu thì phải trả lời được câu hỏi lý thuyết và ít nhất 2 câu bài tập. 

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10
Phần I: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	A
	C


Phần II: 
	Câu 1
	S
	Đ
	S
	Đ

	Câu 2
	S
	Đ
	S
	Đ


Phần III: 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	6
	120
	1
	0,07


Phần IV: 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1a
	Có 3 cách chọn 1 mặt đồng hồ, ứng với mỗi cách chọn mặt đồng hồ có 2 cách chọn 1 kiểu dây.

Có   (cách)
	0,5

	Câu 1b
	 Vẽ đúng sơ đồ 
	0,5

	Câu 2
	

TH1: Chọn 2 hs khối 12,  hs khối 11 và  hs khối 10.

Có 


TH2: Chọn 1 hs khối 12,  hs khối 11 và  hs khối 10

Có 


TH3: Chọn 1 hs khối 12,  hs khối 11 và  hs khối 10

Có 
ĐS: 72 cách
	
0,25


0,25

0,25
0,25

	Câu 3
	Gọi Ω là không gian mẫu
Mỗi đề thi gồm 1 câu lý thuyết và 3 câu bài tập trong đề cương

Suy ra số phần tử của không gian mẫu 
	0,25

	
	Gọi A là biến cố học sinh đạt yêu cầu(học sinh đó phải trả lời được câu lý thuyết và ít nhất 2 câu bài tập)

Làm được 1 câu lý thuyết: 
	0,25

	
	
Làm được ít nhất 2 câu bài tập: 

Suy ra 
	0,25

	
	

	0,25



	[bookmark: _Hlk180616623]ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10



PHẦN I (3 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Một hộp có  viên bi màu đỏ và viên bi màu xanh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một viên bi?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2: Cho . Từ  lập được bao nhiêu số tự nhiên có  chữ số đôi một khác nhau?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Trong một lớp có 30 bạn học sinh, hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 bạn trong đó một bạn để làm lớp trưởng và một bạn khác làm lớp phó?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4: Số quy tròn của  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Mốt của mẫu số liệu sau: 21; 27; 23; 24; 25; 24; 25; 26; 27; 27 là
A. 24.	B. 23.	C. 27.	D. 25.
Câu 6: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu sau: 11; 13; 14; 14; 15; 15; 16; 17; 17 là
A. 16,5.	B. 16.	C. 15,5.	D. 15.
Câu 7: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp. Xác suất của biến cố A: “Kết quả của 3 lần gieo là như nhau” bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8: Một vectơ chỉ phương của đường thẳng :  là




A. .	B. .	C. 	D. .

Câu 9: Tâm và bán kính của đường tròn  là




A. Tâm  bán kính .	B. Tâm  bán kính .




C. Tâm  bán kính .	D. Tâm  bán kính .
Câu 10: Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một Elip?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Một tổ có 11 học sinh gồm 7 nam và 4 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh trong tổ tham gia hoạt động trồng cây cùng đoàn trường. Xác suất sao cho trong 3 học sinh được chọn có ít nhất 2 học sinh nữ bằng




[bookmark: _Hlk196464980]A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 12: Phương trình đường thẳng  đi qua  và vuông góc với đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II (2 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một hộp gồm 7 bi xanh và 8 bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Có 3003 cách chọn ngẫu nhiên 5 viên bi.
b) Có 56 cách chọn 5 viên bi đỏ.

c) Xác suất chọn 5 viên bi đỏ là 

d) Xác suất chọn 5 viên bi trong đó có ít nhất 1 viên bi xanh là 

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ 


a) Tọa độ giao điểm của đồ thị elip  với trục tung là: 






b) Cho là đường tròn tâm , qua . Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại  là: 



c) Khoảng cách từ  đến là: 


d) Hai đường thẳng  và  song song với nhau.
PHẦN III (2 điểm): Trắc nghiệm câu trả lời ngắn.
[bookmark: _Hlk185282947]Câu 1: Có bao nhiêu cách xếp 3 quyển sách Toán, 4 quyển sách văn (các quyển sách đều khác nhau) trên kệ sách?

Câu 2: Mẫu sau ghi chép điểm số (thang điểm 100 ) của 12 thí sinh một trường THPT: 
Giá trị trung bình cộng của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?
Câu 3: Một hộp đựng 30 thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 30. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ trong hộp. Xác suất để 3 thẻ rút được có tổng các số ghi trên ba thẻ là một số chia hết cho 3 bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng hàng phần trăm)?







Câu 4: Giả sử có chiếc nhẫn đường kính Người thợ muốn sửa thành chiếc nhẫn vừa với ngón tay đường kính thì người thợ tính độ dài dây cung  để cắt chiếc nhẫn ở hai điểm  và  rồi hàn lại (hình vẽ) xem độ dày và mối hàn của chiếc nhẫn không đáng kể. Biết độ dài , hỏi giá trị của bằng bao nhiêu?
[image: A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence]
PHẦN IV (3 điểm): Tự luận.
[bookmark: _Hlk192404790][bookmark: _Hlk192404841]Câu 1:  (1 điểm)

[bookmark: _Hlk184998595]a) Khai triển Nhị thức Newton .
b) Trong một hộp có 9 thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 9 (mỗi thẻ được ghi một số). Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai thẻ bất kỳ trong hộp trên. Tính xác suất để lấy được 2 thẻ mang số chẵn.
Câu 2:  (1 điểm) Thống kê số điểm thi học sinh giỏi môn Hóa của 10 em học sinh trong đội tuyển HSG OLYMPIC 27 tháng 4 đạt được như sau: 
	7
	8
	5
	10
	13
	14
	12
	8
	13
	11


Khi đó:
a) Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu.
b) Tính phương sai của mẫu số liệu.
Câu 3:  (1 điểm)




Trong hệ trục tọa độ , cho hai điểm , và đường thẳng .



a) Viết phương trình tổng quát đường thẳng  qua điểm  và song song với đường thẳng
b) Viết phương trình đường tròn có tâm A  và qua điểm B.

----------------------HẾT----------------------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10
PHẦN I. (3 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	1
	C

	2
	B

	3
	C

	4
	B

	5
	C

	6
	A

	7
	D

	8
	C

	9
	B

	10
	B

	11
	B

	12
	B



PHẦN II. (2 điểm): Câu hỏi Đúng/ Sai
Cách tính điểm trên mỗi câu: Học sinh làm đúng 1 ý được  0,25 điểm.
	Ý
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	2
	S
	S
	S
	S



PHẦN III. (2 điểm): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	1
	5040

	2
	78,5

	3
	0,33

	4
	21



PHẦN IV. (3 điểm): Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1. 
(1đ)

	
a) Khai triển Nhị thức Newton 


	0,5

	
	b) Gọi A: “ Lấy được 2 thẻ ghi số chẵn.”


	0,5

	Câu 2. 
(1đ)

	
a) 

b) 
	0,5
0,5

	Câu 3. 
(1đ)

	


a)  song song với đường thẳng nên đường thẳng (d) có VTPT  .
	0,25

	
	
Vậy 
	0,25

	
	
b)

Bán kính đường tròn là 
	0,25

	
	
Phương trình đường tròn cần tìm 
	0,25



----- Hết -----




	ĐỀ 3
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Trong mặt phẳng toạ độ , cho elip có phương trình chính tắc là . Elip 
đi qua điểm nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây cho biết nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 2024 ở tỉnh Kon Tum.
[image: Biểu đồ dưới đây cho biết nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố (ảnh 1)]
Viết mẫu số liệu thống kê nhiệt độ trung bình nhận được từ biểu đồ trên.
	A.    23         24       25      26      27       28       29         30        31.
	B.    1         2          3          4        5         6       7       8      9      10      11     12.
	C.    26,6    27,6     29    30,5    29,5     28,5    28     27,6     27      26.
	D.    26,6    27,6     29    30,5    29,5     28,5    28     28     27,6     27,6     27      26.
Câu 3. Quan sát đồng xu với hai mặt quy ước một mặt có số 5000 là mặt sấp kí hiệu S; một mặt có Quốc huy Việt Nam là mặt ngửa kí hiệu N như hình vẽ bên dưới.
[image: ]

Tung một đồng tiền xu hai lần liên tiếp. Viết tập hợp  là không gian mẫu của trò chơi.


	A. .	B. .


	C. .	D. 


Câu 4. Theo World Bank, tính các tứ phân vị cho dữ liệu về diện tích đất (đơn vị: ) của  quốc gia và vùng lãnh thổ cho số liệu như sau:



;	;	.
[bookmark: _Hlk124447714]Khoảng tứ phân vị của dữ liệu này là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Trong mặt phẳng toạ độ , phương trình đường tròn tâm , bán kính  là


	A. .	B. .	


	C. .	D. .
Câu 6. Quan sát sáu mặt của xúc xắc như hình vẽ bên dưới.
[image: ]

Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp. Viết tập hợp  mô tả biến cố: “ Tổng số chấm xuất hiện trên hai lần gieo bằng 3” 


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 7. Cho hai đường thẳng  và . Khẳng định nào dưới đây là đúng?


	A. Hai đường thẳng  và  cắt nhau.


	B. Hai đường thẳng  và  trùng nhau.


	C. Hai đường thẳng  và  vuông góc với nhau.


	D. Hai đường thẳng  và  song song với nhau.
Câu 8. Khối lượng cơ thể lúc trưởng thành của 10 con chim được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: gam)
	155
	165
	150
	155
	165
	170
	155
	150
	155
	160


Mốt của mẫu số liệu trên là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9. Trong mặt phẳng toạ độ , đường tròn  có tâm  là 




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Số quy tròn của số gần đúng  với độ chính xác  ta được số




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11. Cho khai triển biểu thức . Tìm hệ số của số hạng chứa 




	A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: _Hlk124372582]Câu 12. Theo weather.com, nhiệt độ buổi tối tại một thành phố được ghi nhận trong 5 ngày lần lượt là  (đơn vị ). Biết phương sai của mẫu số liệu này là . Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này là




	A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho mẫu số liệu:  1      2       4      5       9      10     11. 
		a)  Mẫu số liệu trên có 7 giá trị.

[bookmark: _Hlk156984129]		b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là .  

		c)  Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là .  

		d) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là .




Câu 2. Trong mặt phẳng , cho hai đường thẳng , và đường tròn .



a)  Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng .



b)  Góc giữa hai đường thẳng  và bằng .


c)  Đường tròn  có bán kính .


d)  Điểmnằm trên đường tròn .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1.  Sản lượng lúa (đơn vị: tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số dưới đây.
	Sản lượng
	 20 
	 21 
	 22 
	 23 
	 24 

	Tần số
	 5 
	 8 
	 11 
	 10 
	 6 


Tính số trung bình cộng của mẫu thống kê trong bảng phân bố tần số trên.
Câu 2. Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố A: “Kết quả của hai lần tung đồng xu là giống nhau”.
Câu 3. Bác An đang cải tạo lại khu vườn và dự định làm một bồn hoa hình tròn để trồng các loại hoa yêu thích (tham khảo hình vẽ bên dưới). 
[image: ]






Giả sử trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục toạ độ là mét), Bác An đặt tâm của bồn hoa tại vị trí điểm có toạ độ  và xác định được thành bồn hoa đi qua điểm  có toạ độ . Biết rằng chi phí mua cây hoa giống để trồng là 100 nghìn đồng trên một mét vuông. Em hãy giúp bác An tính xem cần bao nhiêu tiền (đơn vị triệu đồng) để mua cây giống trồng đủ cả bồn hoa, giả sử thành bồn hoa không đáng kể; (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
Câu 4. Một nhà hát lớn đang được xây dựng với thiết kế mái vòm hiện đại, phần mái vòm được xây dựng theo dạng hình nửa elip để tăng khả năng truyền và phản xạ âm thanh một cách tối ưu. Mặt cắt dọc của mái vòm có dạng hình nửa elip (tham khảo hình vẽ bên dưới). 

[image: ]




Kiến trúc sư đã thiết kế mái sao cho khoảng cách giữa hai tiêu điểm  và chiều dài đường đi của một tia sáng từ đến mái vòm rồi phản chiếu về  là . Tính chiều cao lớn nhất của mái vòm (đơn vị mét).
PHẦN IV. Tự luận. Học sinh trình bày bài giải trên giấy từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1(1 điểm). Số điểm của năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu như sau:
	9
	8
	15
	8
	20


 Tính phương sai của mẫu số liệu trên.
Câu 2. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất liên tiếp hai lần. 

           a) Viết tập hợp  là không gian mẫu trong trò chơi trên.

           b) Tính xác suất của biến cố : “Tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 7”.


Câu 3. Trong mặt phẳng toạ độ , cho đường tròn (C) có phương trình .

	a)  Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm thuộc đường tròn (C).

	b) Viết phương trình chính tắc của Elip (E) biết rằng khoảng cách giữa hai tiêu điểm của (E) bằng bán kính đường tròn (C) và (E) cắt trục hoành tại điểm .
 HẾT 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được  điểm)
	CÂU/MÃ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	101
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	D
	D
	C
	D
	D
	B



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

	MÃ 101

	Câu 1
	Câu 2

	a) Đ
	a) Đ

	b) S
	b) S

	c) Đ
	c) Đ

	d) S
	d) S



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được  điểm)

	MÃ 101
	Câu
	1
	2
	3
	4

	
	Kết quả
	22,1
	0.5
	1,6
	5






[bookmark: _GoBack]
PHẦN IV. Tự luận. Học sinh trình bày bài giải trên giấy từ câu 1 đến câu 3.

	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (1,0 đ)
	
	Số điểm của năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu như sau:
	9
	8
	15
	8
	20


Tính phương sai của mẫu số liệu trên.
	

	
	
	
 Số trung bình: . 

 Phương sai: . 
	
0,5


0,5

	Câu 2 (1,0 đ).
	
	 Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất liên tiếp hai lần. 

 a) Viết tập hợp  là không gian mẫu trong trò chơi trên.

 b) Tính xác suất của biến cố : “Tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 7”.
	

	
	a) (0,5)
	Không gian mẫu trong trò chơi trên là 





Trong đó  là kết quả "Lần thứ nhất xuất hiện mặt  chấm, lần thứ hai xuất hiện mặt  chấm".

(Lưu ý: HS có thể viết  dạng liệt kê các phần tử).
	
0,5

	
	b) (0,5)
	
Số phần tử của không gian mẫu là 





Vậy xác suất của biến cố A là: 
	0,25



0,25

	Câu 3 (1,0 đ)
	
	

Trong mặt phẳng toạ độ , cho đường tròn (C) có phương trình .

	a)  Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm thuộc đường tròn (C).

	b) Viết phương trình chính tắc của Elip (E) biết rằng khoảng cách giữa hai tiêu điểm của (E) bằng bán kính đường tròn (C) và (E) cắt trục hoành tại điểm .
	

	
	a) (0,5)
	


Đường tròn  có tâm , bán kính 



Tiếp tuyến của  tại  có véctơ pháp tuyến là 


Vậy phương trình tiếp tuyến của đường tròn  tại  là


	0,25



0,25

	
	b) (0,5)
	
Gỉa sử phương trình chính tắc của Elip .


Vì (E) cắt trục hoành tại điểm , suy ra .



 Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của (E) bằng bán kính đường tròn (C) là , suy ra , suy ra .

Vậy phương trình chính tắc của Elip .
	


0,25



0,25


……………………….HẾT……………….






	ĐỀ 4
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10



PHẦN I. ( 3 điểm ) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tọa độ các tiêu điểm của hypebol  là


    A.  .	    B.  .	


    C.  .		    D.  .

Câu 2: Số nghiệm nguyên của bất phương trình  là




	    A.  	    B.  	    C.  	    D.  




Câu 3: Trên giá sách có  quyển sách Toán,  quyển sách Vật Lí và quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên  quyển sách. Tính xác suất sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán.




    A.  .	    B.  .	    C.  .	    D.  .	



Câu 4: Trong mặt phẳng toạ độ  tính góc giữa hai đường thẳng  và 




    A.  .	    B.  .	    C.  	    D.  .	



Câu 5: Cho ba điểm . Định  để  thẳng hàng?




    A.  .	    B.  .	    C.  .		    D.  .

Câu 6: Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức 




    A.  	    B.  	    C.  	    D.  


Câu 7: Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua  và có VTCP   là




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 8: Trong một hộp bánh có 10 chiếc bánh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 3 chiếc bánh từ hộp đó để phát cho các bạn An, Bình, Cường, mỗi bạn một chiếc?




    A.  	    B.  	    C.  	    D.  




Câu 9: Cho tam thức    . Ta có  với   khi và chỉ khi:




    A.  .	    B.  .	    C.  		    D.  
Câu 10: Bảng xét dấu sau là bảng xét dấu của biểu thức nào?

	

	



                                            

	

	



                   0                  





    A.  	    B.  


    C.  	    D.  	
Câu 11: Tổ 1 có 12 học sinh trong đó có đúng một học sinh tên Nam. Thầy dạy toán kiểm tra bài cũ một học sinh trong tổ 1. Xác suất để Nam được chọn là




	    A.  .	    B.  .	    C.  .		    D.  .	


Câu 12: Có  quả xoài và  quả ổi. Có bao nhiêu cách chọn ra một quả trong các quả ấy?




    A.  	    B.  	    C.  	    D.  
PHẦN II. ( 2 điểm ) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.





Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ ,  cho điểm  ,  và đường thẳng : .

a) Bán kính của đường tròn đường kính AB là  .

b) Tâm của đường tròn đường kính AB là .

c) Đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn đường kính AB.

d) Phương trình đường tròn đường kính AB là .
Câu 2. Lớp 10C có 41 học sinh, trong đó có nhóm 4 bạn làm tổ trưởng. Cô giáo gọi ngẫu nhiên 2 bạn để phụ trách hoạt động.
a) Có 820 cách để chọn 2 học sinh bất kỳ trong lớp.
b) Có 160 cách để chọn được 1 tổ trưởng và 1 bạn khác.

c) Biến cố “ Có ít nhất 1 tổ trưởng được chọn ” là biến cố đối của biến cố “ Không có tổ trưởng nào được chọn ”.
d) Xác suất để cả 2 bạn được chọn đều là tổ trưởng là ​.
PHẦN III. ( 2 điểm ) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.


Câu 1.  Nam muốn trồng một vườn hoa trên mảnh đất hình chữ nhật và làm hàng rào bao quanh. Nam chỉ có đủ vật liệu để làm 28 m hàng rào nhưng muốn diện tích vườn hoa ít nhất là 40 m2 . Khi đó chiều rộng của vườn hoa nằm trong đoạn , tính ?    
Câu 2.  Một vận động viên ném đĩa đã vung đĩa theo một đường tròn (C) có phương trình:




 .    Khi người đó vung đĩa đến vị trí điểm  thì buông đĩa . Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm M có dạng , tính  ?    
[image: ]

Câu 3. Cho 11 điểm nằm trên hai đường thẳng song song như hình. Có bao nhiêu tam giác có các đỉnh là ba điểm trong các điểm đã cho?      
[image: ]




Câu 4. Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu, Đường  biểu thị tổng chi phí ( đơn vị : triệu đồng) tham gia một phòng tập thể dục theo thời gian tập của một người ( đơn vị : tháng) . Phương trình tổng quát của đường  có dạng , tính  ?                
[image: ]
PHẦN IV. ( 3 điểm ) Tự luận. Học sinh trình bày lời giải chi tiết vào giấy làm bài.

Câu 1. a. Từ các chữ số     có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau?




b.  Một tổ có  học sinh nam,  học sinh nữ. Có bao nhiêu cách lập một tổ trực có  nam, nữ?
Câu 2. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần.
a. Xác định không gian mẫu.
b. Tính xác suất của biến cố 

: ‘‘Mặt xuất hiện có số chấm là số chẵn’’.



Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường tròn  có phương trình.


a) Tìm toạ độ tâm  của đường tròn ?



b) Tìm m để đường tròn  cắt trục  tại hai điểm phân biệt  sao cho tam giác ABI là tam giác đều ?
-------------- HẾT ---------------
                                           - Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10



	CÂU/MÃ ĐỀ
	104

	1
	B

	2
	B

	3
	D

	4
	D

	5
	B

	6
	C

	7
	D

	8
	D

	9
	D

	10
	C

	11
	B

	12
	B

	2.1
	SDSD

	2.2
	DSDD

	3.1
	14

	3.2
	11

	3.3
	135

	3.4
	1





PHẦN TỰ LUẬN

	CÂU HỎI
	
	THANG ĐIỂM

	
Câu 1. a. Từ các chữ số     có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau?




b.  Một tổ có  học sinh nam,  học sinh nữ. Có bao nhiêu cách lập một tổ trực có  nam, nữ?

	
a) Gọi số cần lập dạng .


Ta có lần lượt có  cách chọn.

Vậy ta có   số.
	
0,25
0,25

	
	
b)       Số cách chọn 3 nam  .

          Số cách chọn 2 nữ là . 

Vậy ta có   cách.
	
0,25
0,25

	Câu 2. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần.
a.Xác định không gian mẫu.
b.Tính xác suất của biến cố 

: ‘‘Mặt xuất hiện có số chấm là số chẵn’’. 
	
a) .
	0,5

	
	

b) 

.
	0,25

0,25

	


[bookmark: _Hlk195584722][bookmark: _Hlk195584708]Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường tròn  có phương trình.


a) Tìm toạ độ tâm  của đường tròn ?



b) Tìm m để đường tròn  cắt trục  tại hai điểm phân biệt  sao cho tam giác ABI là tam giác đều ?
	
a) Tâm 
	0,25 +0,25

	
	



b) có bán kính     ;   





	0.25



0,25



	ĐỀ 5
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10



PHẦN I. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Một Tổ có  nam và  nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra một học sinh làm trực nhật Lớp. Hỏi giáo viên đó có bao nhiêu cách chọn?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Tung một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp cho đến khi xuất hiện mặt sấp hoặc cả ba lần ngửa thì dừng lại. Xác định không gian mẫu của phép thử trên (kí hiệu S là mặt sấp, N là mặt ngửa).


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 3. Một lớp có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Lớp chọn ra 2 bạn để tham gia thi văn nghệ. Xác suất để hai bạn được chọn có một bạn nam và một bạn nữ?




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng  với ,, sao cho .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Trong mặt phẳng toạ độ , phương trình đường tròn tâm  và bán kính  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .




Câu 6. Trong mặt phẳng toạ độ , cho Parabol  có phương trình đường chuẩn . Tham số tiêu của  là?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Có thể tạo thành bao nhiêu véc-tơ khác vectơ-không từ mười điểm phân biệt trên mặt phẳng?



	A. 10.	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Viết khai triển theo công thức nhị thức newton .


	A. .	B. .


	C. .	D. .







Câu 9. Trong mặt phẳng toạ độ , cho Elip :. Biết  cắt trục tung tại hai điểm ,. Độ dài  bằng ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Tìm số hạng chứa trong khai triển Newton biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 11. Các thành phố , ,,  được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ  đến biết rằng qua , chỉ 1 lần
[image: A black circle with a white background
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	A. .	B. 	C. 	D. 

Câu 12. Trong mặt phẳng toạ độ , phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn:


	A. .	B. .


	C. .	D. .
PHẦN II. (4.0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Trong mặt phẳng toạ độ , cho đường tròn  có tâm  và bán kính bằng 5.


	a) Điểm  nằm ngoài đường tròn .


	b) Phương trình đường tròn  là .



	c) Phương trình tiếp tuyến của đường tròn  tại điểm  là .




	d) Đường thẳng  cắt đường tròn  tại hai điểm  và .
Câu 2. Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Xét phép thử T: Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Khi đó:

	a) Xác suất để chọn được 3 quả cầu toàn màu xanh là .
	b) Số phần tử của không gian mẫu là 720.

	c) Xác suất để trong 3 quả cầu chọn được có ít nhất 1 quả màu trắng là .

	d) Xác suất để chọn được 3 quả cầu cùng màu là .


Câu 3. Có  học sinh nam và  học sinh nữ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


	a) Có  cách chọn ngẫu nhiên  bạn tham dự đại hội.



	b) Có  cách chọn  trong  bạn vào vị trí lớp trưởng và lớp phó.


	c) Có  cách xếp để  học sinh nữ không ngồi cạnh nhau.

	d) Có  cách xếp ngẫu nhiên 7 bạn vào 7 ghế xếp hàng ngang.

Câu 4. Thực hiện khai triển nhị thức Newton biểu thức . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


	a) Số mũ cao nhất của  trong khai triển là .
	b) Trong khai triển trên có 5 số hạng.

	c) Tổng các hệ số trong khai triển là .


	d) Hệ số của  trong khai triển là  .
PHẦN III. (3.0 điểm) Tự luận :

Câu 1. Từ các chữ số  lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?





Câu 2. Một đội thanh niên xung kích của trường THPT X có  học sinh gồm  học sinh khối 12; 5 học sinh khối 11 và  học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên  học sinh trong đội xung kích để trực cổng kiểm tra nề nếp vào mỗi buổi sáng. Tính xác suất sao cho  học sinh được chọn không thuộc quá 2 khối?
Câu 3. Một gương Hypebol (được sử dụng trong một số kính thiên văn) có tính chất là một tia sáng hướng vào tiêu điểm sẽ bị phản xạ sang tiêu điểm khác.
[image: A collage of images of reflection of a mirror
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Trong mặt phẳng toạ độ , hai tiêu điểm của gương thuộc trục hoành, điểm trên gương sẽ nhận được tia sáng đi qua hai điểm , , đồng thời tia sáng này bị phản xạ sang tiêu điểm còn lại. Viết phương trình chính tắc của Hypebol biết độ dài trục thực của Hypebol bằng .

-------- HẾT--------
[bookmark: _Hlk195472035]Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	B



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a)Đ - b)Đ - c)S - d)Đ
	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ
	a)Đ - b)S - c)Đ - d)Đ
	a)Đ - b)S - c)S - d)Đ


PHẦN III : Tự luận (3 điểm)
	
Câu 1. Từ các chữ số  lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?

	


TH1 : .



Chọn  có . Suy ra có  số chẵn.
	0.25

	
TH2 : .


Chọn  có . 


Chọn  có . 
	0.25

	

Chọn  có . 

Suy ra có  số chẵn.
	0.25

	
Vậy có  số chẵn thoả ycbt.
	0.25

	




Câu 2. Một đội thanh niên xung kích của trường THPT X có  học sinh gồm  học sinh khối 12; 5 học sinh khối 11 và  học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên  học sinh trong đội xung kích để trực cổng kiểm tra nề nếp vào mỗi buổi sáng. Tính xác suất sao cho  học sinh được chọn không thuộc quá 2 khối?

	
.
	0.25

	

Gọi  là biến cố ‘‘ học sinh được chọn không thuộc quá 2 khối”.


 : ‘‘ học sinh được chọn thuộc 3 khối”
	0.25

	

	0.25

	


	0.25

	Câu 3. Một gương Hypebol (được sử dụng trong một số kính thiên văn) có tính chất là một tia sáng hướng vào tiêu điểm sẽ bị phản xạ sang tiêu điểm khác.    





Trong mặt phẳng toạ độ , điểm trên gương sẽ nhận được tia sáng đi qua hai điểm , , đồng thời tia sáng này bị phản xạ sang tiêu điểm còn lại. Viết phương trình chính tắc của Hypebol biết độ dài trục thực của Hypebol bằng .
	[image: A collage of images of reflection of a mirror
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Đường thẳng tia sáng  qua ,  có phương trình: .
	0.25

	

Tiêu điểm .
	0.25

	
 
	0.25

	
Phương trình chính tắc (H) : 
	0.25
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Câu 1. Tìm hệ số của số hạng không chứa  trong khai triển sau:  .


[bookmark: _Hlk195644524]Câu 2. Cho Hypebol có phương trình chính tắc , biết Hypebol có tiêu cự là 20 và độ dài trục thực là 12. Kết quả của biểu thức 

Câu 3.  Cho tam thức bậc hai  có bảng xét dấu như hình sau
[image: ]


	Hỏi bất phương trình  có bao nhiêu nghiệm nguyên?
[image: ]Câu 4. Một biển số xe có mã 49-A1 ở phần trên, phần dưới là một dãy gồm 5 chữ số chọn từ các số 0 đến 9 (minh họa hình bên). 

Hỏi có thể tạo ra được bao nhiêu biển số xe thỏa điều kiện: Trong dãy 5 chữ số ở phần dưới, hai chữ số cuối phải là 69 và ba chữ số đầu phải khác nhau?
PHẦN III. TỰ LUẬN


Câu 1. Một cái đĩa có hình hoa văn Trống Đồng rất đẹp, được đặt lên khung gỗ là hai đường thẳng treo trên tường (như hình vẽ), biết tâm của đĩa là  và tiếp xúc với đường thẳng có phương trình là . Viết phương trình đường tròn (C) của cái đĩa có hình hoa văn Trống Đồng.
[image: ]

Câu 2. Một trường THPT của tỉnh Lâm Đồng có 8 giáo viên Toán gồm có 3 nữ và 5 nam, giáo viên Vật lý thì có 4 giáo viên nam. Chọn ngẫu nhiên 2 giáo viên vào đoàn thanh tra công tác ôn thi THPT năm 2024 của tỉnh. Tính xác suất sao cho 3 người được chọn có đủ giáo viên môn Toán và môn Vật lý đồng thời phải có giáo viên nữ trong đoàn? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)






Câu 3. Gia chủ có một miếng đất có hình Elip với độ dài trục lớn bằng , độ dài trục nhỏ bằng . Gia chủ muốn trồng hoa thành hình tam giác cân  (tham khảo hình vẽ) với điểm  là tâm của Elip, các điểm  và  thuộc đường Elip nói trên.
[image: ]
Tìm diện tích trồng hoa lớn nhất.
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10

	Câu 
	        Lời giải
	Thang điểm

	                                                           Phần III

	1
	

Tìm hệ số của số hạng không chứa  trong khai triển sau:  .
	

	
	



Tại số hạng không chứa  thì tương ứng với .

Vậy số hạng tự do là: .
	
0,5

	

2
	

Cho Hypebol có phương trình chính tắc , biết Hypebol có tiêu cự là 20 và độ dài trục thực là 12. Kết quả của biểu thức 
	

	
	Tiêu cự

 .
	
0,5

	
3
	
Cho tam thức bậc hai  có bảng xét dấu như hình sau
[image: ]


	Hỏi bất phương trình  có bao nhiêu nghiệm nguyên?
	

0,5

	
	
Từ bảng xét dấu  có 5 số thoả đề ra.
	

	
4
	Một biển số xe có mã 49-A1 ở phần trên, phần dưới là một dãy gồm 5 chữ số chọn từ các số 0 đến 9 (minh họa hình bên). 

Hỏi có thể tạo ra được bao nhiêu biển số xe thỏa điều kiện: Trong dãy 5 chữ số ở phần dưới, hai chữ số cuối phải là 69 và ba chữ số đầu phải khác nhau?
	

	
	Chọn hai chữ số cuối phải là 69 nên có 1 cách chọn.

Chọn ba chữ số đầu có  cách.

Vậy có thể tạo ra được  biển số xe thỏa yêu cầu bài toán.
	
0,5

	PHẦN III. TỰ LUẬN

	
1
	

Một cái đĩa có hình hoa văn Trống Đồng rất đẹp, được đặt lên khung gỗ là hai đường thẳng treo trên tường (như hình vẽ), biết tâm của đĩa là  và tiếp xúc với đường thẳng có phương trình là . Viết phương trình đường tròn (C) của cái đĩa có hình hoa văn Trống Đồng.
[image: ]

	

	
	[image: ]



Gọi  là đường thẳng có phương trình . Bán kính đường tròn tâm  là



Phương trình đường tròn (C) là: .
	









0,25*3

0,25

	
2
	Một trường THPT của tỉnh Lâm Đồng có 8 giáo viên Toán gồm có 3 nữ và 5 nam, giáo viên Vật lý thì có 4 giáo viên nam. Chọn ngẫu nhiên 2 giáo viên vào đoàn thanh tra công tác ôn thi THPT năm 2024 của tỉnh. Tính xác suất sao cho 3 người được chọn có đủ giáo viên môn Toán và môn Vật lý đồng thời phải có giáo viên nữ trong đoàn? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
	

	
	Gọi biến cố A: “3 người được chọn có đủ 2 môn Toán và Vật lý và phải có giáo viên nam và giáo viên nữ trong đoàn”

Số phần tử của KGM là : 
Ta xét các trường hợp sau:
+ Trường hợp 1: 1 GV Lý và 1 GV Toán là nữ và 1 GV Toán là nam:

Số cách chọn là .
+ Trường hợp 2: 1 GV Lý và 2 GV Toán là nữ:

Số cách chọn là .
+ Trường hợp 3: 2 GV Lý và 1 GV Toán là nữ:

Số cách chọn là 

Vậy số phần tử của biến cố A là .

Xác suất của biến cố A là: .
	

0,25




0,25


0,25

0,25

	
3
	





Gia chủ có một miếng đất có hình Elip với độ dài trục lớn bằng , độ dài trục nhỏ bằng . Gia chủ muốn trồng hoa thành hình tam giác cân  (tham khảo hình vẽ) với điểm  là tâm của Elip, các điểm  và  thuộc đường Elip nói trên.
[image: ]
Tìm diện tích trồng hoa lớn nhất.
	

	
	
Chọn hệ trục toạ độ như  như hình vẽ.

Khi đó phương trình đường Elip là (E): 
[image: https://images.tuyensinh247.com/picture/2018/0301/19.jpg]










Không mất tổng quát, ta chọn điểm  và  thuộc  sao cho điểm  và  có hoành độ dương. Do tam giác  cân tại  suy ra  đối xứng với  qua.




Gọi điểm ;



Ta có 



Gọi là trung điểm thì 



Đẳng thức xảy ra khi

Vậy diện tích trồng hoa lớn nhất bằng 
	











0,25



0,25

0,25

0,25
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Có 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau, 7 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Lịch sử khác nhau. Số cách chọn 1 quyển sách là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2. Tập xác định  của hàm số  là




	A. 	B. 	C. .	D. .


Câu 3. Có bao nhiêu cách chọn học sinh từ một tổ gồm có  học sinh để trực nhật lớp?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và điểm    Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  được tính bởi công thức


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 5. Tập nghiệm của phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên dưới?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ , một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ cho đường tròn. Tọa độ tâm                của đường tròn  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường elip?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc. Xác suất để xuất hiện mặt có chấm chẵn là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Cho đồ thị của hàm số bậc hai  như hình vẽ
[image: A graph of a function

Description automatically generated]

Nghiệm của bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hypebol có phương trình chính tắc . Tiêu cự của hypebol là




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 2 điểm 

	a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB có tọa độ là 


	b) Đường thẳng  có vectơ chỉ phương và đường thẳng AB cắt nhau.

	c) Đường thẳng AB có một phương trình tham số là 



	d) Đường tròn (C) có tâm  và bán kính bằng  có phương trình là 

Câu 2. Cho tập hợp .

	a) Từ  lập được 6 số có một chữ số.

	b) Từ  lập được 30 số có hai chữ số.

	c) Từ  lập được 18 số chẵn có ba chữ số khác nhau.

	d) Từ  lập được 120 số có ba chữ số khác nhau.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.


Câu 1: Bác An có một tấm lưới hình chữ nhật . Bác muốn dùng tấm lưới này rào chắn ba mặt áp lên bờ tường của khu vườn nhà mình thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau. Hai cột mốc hàng rào (như hình vẽ) cần phải cắm cách bờ tường tối thiểu bao nhiêu mét để mảnh đất được rào chắn có diện tích không nhỏ hơn ?
		[image: ]



Câu 2: Đường tròn có tâm và tiếp xúc với đường thẳngcó bán kính bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Câu 3: Gương elip trong một máy tán sỏi thận (như hình vẽ) ứng với elip có phương trình chính tắc (theo đơn vị cm). Tính khoảng cách từ vị trí đầu phát sóng của máy đến vị trí của sỏi thận cần tán. 
		[image: C:\Users\Hoang PC\Downloads\z6581945201277_6d57a0405a911c3a9f09557e92cdd8cb.jpg]
Câu 4: Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Xác suất để 4 học sinh được chọn có 1 nam và 3 nữ là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Phần IV. Tự luận. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.



Câu 1.	 Viết phương trình tổng quát của đường thẳng   qua hai điểm  và .
Câu 2.	Trong mặt phẳng, cho năm điểm phân biệt sao cho không có bất kì ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho?







Câu 3.	Một cổ vật là một chiếc đĩa hình tròn khi được các nhà khảo cổ tìm được thì chỉ còn lại một mảnh vỡ  như hình vẽ. Gọi là hai đầu của cung tròn trên mảnh vỡ và là trung điểm của cung  Khi đó các nhà khảo cổ đo được dây cung và  khoảng cách từ điểm đến dây cung  là  Tính bán kính của cổ vật hình tròn đó. 

			      [image: C:\Users\Hoang PC\Downloads\z6581914251922_51e9ae344b8d9eda4dea807268f20724.jpg]


..........................................HẾT................................................
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10

PHẦN I.  (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	1
	A

	2
	C

	3
	A

	4
	A

	5
	A

	6
	A

	7
	C

	8
	D

	9
	D

	10
	A

	11
	A

	12
	B


PHẦN II.  Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
	1a
	Đ

	1b
	Đ

	1c
	S

	1d
	Đ

	2a
	Đ

	2b
	S

	2c
	S

	2d
	Đ



PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  Điểm)
	1
	3,5

	2
	4,47

	3
	34

	4
	0,17




Phần IV. TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	


Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  qua hai điểm  và .
	

	
	

Đường thẳng  có vectơ chỉ phương  
	0,25

	
	

nên  có một vectơ pháp tuyến là .
	0,25

	
	

Phương trình đường thẳng  là:  
	0,25

	
	
hay .
	0,25

	Câu 2
(1 điểm)

	Trong mặt phẳng, cho năm điểm phân biệt sao cho không có bất kì ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho?
	

	
	Với mỗi cách lập một tam giác là một tổ hợp chập 3 của 5.
	0,5

	
	
Vậy số tam giác  là: 
	0,5

	Câu 3
(1 điểm)

	






Một cổ vật là một chiếc đĩa hình tròn khi được các nhà khảo cổ tìm được thì chỉ còn lại một mảnh vỡ  như hình vẽ. Gọi là hai đầu của cung tròn trên mảnh vỡ và là trung điểm của cung Khi đó các nhà khảo cổ đo được dây cung và  khoảng cách từ điểm đến dây cung  là Tính bán kính của cổ vật hình tròn đó. 
      [image: Description: C:\Users\Hoang PC\Downloads\z6581914251922_51e9ae344b8d9eda4dea807268f20724.jpg]
	

	
	






Chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc toạ độ  là trung điểm của đoạn  và tia trùng với tia nên điểm  thuộc tia . Khi đó:


	0,25


	
	


Gọi  là đường tròn chứa cung  có phương trình dạng 


Vì  nên ta có 
	0,25


	
	
 
	0,25

	
	
Vậy bán kính của cổ vật là 
	0,25



-------------------------HẾT--------------------

[bookmark: _Hlk65596217][bookmark: _Hlk120175469][bookmark: _Hlk183530202]
	ĐỀ 8
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


[bookmark: _Hlk131602175]Câu 1: Hệ số của số hạng chứa  trong khai triển  là 


A. 1.	B. .	C. .	D. 4.

[bookmark: _Hlk131602176]Câu 2: Quy tròn số  đến hàng phần trăm ta được số 




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk131602177]Câu 3: Cho mẫu số liệu như bảng sau: 
	Giá trị
	23
	25
	28
	31
	33
	37

	Tần số
	6
	8
	10
	6
	4
	3


	Mốt của mẫu số liệu trên là 




[bookmark: _Hlk131602178]A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Tích vô hướng  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: _Hlk131602179]Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ , cho phương trình tham số của đường thẳng . Phương trình tổng quát của đường thẳng  là 


[bookmark: _Hlk131602180]A. .		B. .	


C. .		D. .



[bookmark: _Hlk131602181]Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ , góc giữa hai đường thẳng  và  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ , khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng  




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: _Hlk131602182][bookmark: _Hlk116283702]Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ , cho phương trình đường tròn . Tâm và bán kính của đường tròn  là 


A. .		B. .	


C. .		D. .
[bookmark: _Hlk131602183]Câu 9: Một tổ có 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách để chọn 1 bạn trong tổ để làm tổ trưởng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk131602184]Câu 10: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 1 lần. Số kết quả thuận lợi của biến cố “số chấm xuất hiện trên xúc xắc là số chẵn” là 




[bookmark: _Hlk131602185][bookmark: _Hlk116976850]A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11:  Cho 18 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ  sao cho điểm đầu và điểm cuối của mỗi vectơ đó là 2 trong 18 điểm đã cho?




[bookmark: _Hlk65596218]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk159925162]Câu 12: Một hộp có 7 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách để chọn ra 6 viên bi trong đó có đúng 2 viên bi đỏ? 




	A.  .			B. .			C. .		D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Điểm khảo sát chất lượng học sinh của 15 học sinh lớp 10 được thống kê như sau: 
	5
	9
	6
	8
	6
	6
	7
	4
	6
	7
	7
	9
	8
	5
	8



a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 5.

b) Điểm trung bình của mẫu số liệu trên là  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

c) Phương sai của mẫu số liệu trên là  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là 3.



Câu 2.Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có.

a) .

b) Diện tích tam giác  bằng 40.



c) Phương trình đường thẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng  là .


d) Phương trình đường tròn đường kính  là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 




Câu 1.  Một công ty viễn thông muốn lắp đặt một trạm phát sóng (tại điểm ) để phục vụ tín hiệu cho ba khu dân cư quan trọng nằm tại các vị trí trên bản đồ quy hoạch. Để đảm bảo chất lượng tín hiệu tương đối đồng đều và tối ưu vùng phủ sóng ban đầu, họ muốn đặt trạm phát sóng sao cho khoảng cách từ trạm đến tâm của ba khu dân cư này là bằng nhau. Tính khoảng cách từ trạm phát sóng dự kiến  đến tâm của mỗi khu dân cư  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 2. Cho tập hợp . Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số thuộc tập  sao cho luôn có mặt hai chữ số  và hai chữ số đó luôn đứng cạnh nhau?
Câu 3. Một lô hàng có 30 sản phẩm bao gồm 26 chính phẩm và 4 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất của biến cố “3 sản phẩm được chọn có ít nhất 2 chính phẩm” (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).





[bookmark: _Hlk190956929]Câu 4.  Có hai con tàu A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ  với đơn vị trên các trục tính theo ki – lô – mét), sau khi xuất phát  (giờ) (), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức , vị trí của tàu B có tọa độ là . Tính cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. 
Câu 1 (1,5 điểm) Một hộp đựng 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi.
a) Tính xác suất để lấy được 4 viên bi trong đó có 2 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu trắng.
b) Tính xác suất để 4 viên bi lấy ra cùng màu. 
c) Tính xác suất để 4 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ.


Câu 2 (1, 5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ , cho phương trình đường tròn .

a) Tìm tâm và bán kính của đường tròn .


b) Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm  thuộc đường tròn .


c) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn  song song với đường thẳng .
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Hệ số của số hạng chứa  trong khai triển  là 


A. 1.	B. .	C. .	D. 4.
Lời giải
Chọn D

Câu 2: Quy tròn số  đến hàng phần trăm ta được số 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Câu 3: Cho mẫu số liệu như bảng sau: 
	Giá trị
	23
	25
	28
	31
	33
	37

	Tần số
	6
	8
	10
	6
	4
	3


	Mốt của mẫu số liệu trên là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Tích vô hướng  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .



Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ , cho phương trình tham số của đường thẳng . Phương trình tổng quát của đường thẳng  là 


A. .		B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn B






Từ phương trình tham số của đường thẳng  ta thấy đường thẳng  đi qua , có vectơ chỉ phương là . Khi đó vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là .

Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng  là : 

.



Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ , góc giữa hai đường thẳng  và  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Vectơ pháp tuyến của lần lượt là 


.



Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ , khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  bằng  




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Áp dụng công thức .



Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ , cho phương trình đường tròn . Tâm và bán kính của đường tròn  là 


A. .		B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn B


Tâm và bán kính của đường tròn  là  .
Câu 9: Một tổ có 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách để chọn 1 bạn trong tổ để làm tổ trưởng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Câu 10: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 1 lần. Số kết quả thuận lợi của biến cố “số chấm xuất hiện trên xúc xắc là số chẵn” là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
	Số kết quả thuận lợi của biến cố “số chấm xuất hiện trên xúc xắc là số chẵn” là 3.

Câu 11: Cho 18 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ  sao cho điểm đầu và điểm cuối của mỗi vectơ đó là 2 trong 18 điểm đã cho?




A. .	B. .	C. .	D. .
	Lời giải
	Chọn C
	Mỗi cách chọn một vectơ là một cách chọn 2 điểm trong 18 điểm đã cho rồi xếp thứ tự điểm đầu và điểm cuối, tức là một chỉnh hợp chập 2 của 18 phần tử. 

	Vậy số vectơ thỏa mãn đề bài là .
Câu 12: Một hộp có 7 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách để chọn ra 6 viên bi trong đó có đúng 2 viên bi đỏ? 




	A.  .			B. .		C. .		D. .
	Lời giải
	Chọn A

Chọn 2 viên bi đỏ trong 4 viên bi đỏ có  cách chọn.

Có  cách chọn 4 viên bi trong 10 viên bi xanh và vàng.

Vậy ta có:  (cách).
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Điểm khảo sát chất lượng học sinh của 15 học sinh lớp 10 được thống kê như sau: 
	5
	9
	6
	8
	6
	6
	7
	4
	6
	7
	7
	9
	8
	5
	8



a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 5.

b) Điểm trung bình của mẫu số liệu trên là  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

c) Phương sai của mẫu số liệu trên là  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là 3.
Lời giải
Trả lời: ĐSSS
a) Đúng

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là .
b) Sai
Điểm trung bình của mẫu số liệu là: 


c) Sai
Phương sai của mẫu số liệu đã cho là:


d) Sai
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ta được 
	4
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	9
	9




Ta có:  lẻ nên .


, 

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho bằng .



Câu 2.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có.

a) .

b) Diện tích tam giác  bằng 40.



c) Phương trình đường thẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng  là .


d) Phương trình đường tròn đường kính  là .
Lời giải
Trả lời: ĐSĐS
a) Đúng





Ta có: . Vậy góc  bằng 
b) Sai


; 

Khi đó:  (dvdt)
c) Đúng




Phương trình đường thẳng đi qua  và vuông góc với đường thẳng  nhận vectơ pháp tuyến của đường thẳng làm vectơ chỉ phương, 




Khi đó phương trình đường thẳng đi qua  và có vectơ chỉ phương  là  hay .
d) Sai



Phương trình đường tròn đường kính  có tâm  và bán kính 


Khi đó phương trình là:  tức là: .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 




Câu 1.   Một công ty viễn thông muốn lắp đặt một trạm phát sóng (tại điểm ) để phục vụ tín hiệu cho ba khu dân cư quan trọng nằm tại các vị trí trên bản đồ quy hoạch. Để đảm bảo chất lượng tín hiệu tương đối đồng đều và tối ưu vùng phủ sóng ban đầu, họ muốn đặt trạm phát sóng sao cho khoảng cách từ trạm đến tâm của ba khu dân cư này là bằng nhau. Tính khoảng cách từ trạm phát sóng dự kiến  đến tâm của mỗi khu dân cư  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 2,24

Phương trình đường tròn có dạng: 


Đường tròn ngoại tiếp tam giác  đi qua 3 điểm  nên ta có: 

.



Khoảng cách từ trạm phát sóng dự kiến  đến tâm của mỗi khu dân cư là .



Câu 2.  Cho tập hợp . Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số thuộc tập  sao cho luôn có mặt hai chữ số  và hai chữ số đó luôn đứng cạnh nhau?
Lời giải
Đáp án: 2436


Gọi số cần tìm 

Trường hợp :

Có 8 cách chọn 

7 cách chọn 

6 cách chọn 
Vậy có 8.7.6 = 336 (số)


Các trường hợp khác gồm , mỗi trường hợp có: 7.7.6 = 294 (số) (do  có 7 cách chọn, 2 số còn lại tính chất như nhau)
Vì 5,6 có thể đổi chỗ cho nhau nên có 2 cách để sắp xếp 5 và 6.

Vậy số số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau, hai chữ số 5,6 luôn đứng cạnh nhau là:  (số).
Câu 3.  Một lô hàng có 30 sản phẩm bao gồm 26 chính phẩm và 4 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất của biến cố “3 sản phẩm được chọn có ít nhất 2 chính phẩm” (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,96

Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm có: 

TH1: 3 sản phẩm được chọn có 2 chính phẩm, 1 phế phẩm có 

TH2: 3 sản phẩm đều là chính phẩm có: 
Vậy có: 1300 + 2600 = 3900 (cách)
Khi đó xác suất của biến cố “3 sản phẩm được chọn có ít nhất 2 chính phẩm” bằng

.





Câu 4.   Có hai con tàu A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ  với đơn vị trên các trục tính theo ki – lô – mét), sau khi xuất phát  (giờ) (), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức , vị trí của tàu B có tọa độ là . Tính cosin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Đáp án: 0,95

Tàu A di chuyển theo hướng vectơ  .

Tàu B di chuyển theo hướng vectơ 

Khi đó góc  là góc giữa hai đường đi của hai tàu, ta có: 


PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. 
Câu 1  Một hộp đựng 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi.
a) Tính xác suất để lấy được 4 viên bi trong đó có 2 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu trắng.
b) Tính xác suất để 4 viên bi lấy ra cùng màu. 
c) Tính xác suất để 4 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ.
Lời giải
a) 

Lấy 4 viên bi từ 15 viên bi có .

Lấy 4 viên bi trong đó có 2 viên bi đỏ, 1 viên bi xanh và 1 viên bi màu trắng là 

Vậy xác suất cần tìm là: .
b) 

TH1: 4 viên bi lấy ra có màu đỏ có 

TH2: 4 viên bi lấy ra có màu xanh có 
Số cách để lấy được 4 viên bi cùng màu là 40

Vậy xác suất cần tìm là .
c) 
Xét biến cố đối: “4 viên bi lấy ra không có viên bi nào màu đỏ”

TH1: 2 bi xanh, 2 bi trắng có: 

TH2: 3 bi xanh, 1 bi trắng có: 

TH3: 1 bi xanh, 3 bi trắng có: 

TH4: 4 bi xanh 

Xác suất của biến cố đối là: .

Xác suất để 4 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ là: .
Cách 2: Xét biến cố đối: “4 viên bi lấy ra không có viên bi nào màu đỏ”

Chọn 4 viên trong 8 viên bi gồm 5 màu xanh và 3 màu trắng có 

Xác suất của biến cố đối là 

Khi đó xác suất để 4 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ là: .


Câu 2  Trong mặt phẳng tọa độ , cho phương trình đường tròn .

a) Tìm tâm và bán kính của đường tròn .


b) Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm  thuộc đường tròn .


c) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn  song song với đường thẳng .
Lời giải
a) 

Tâm của đường tròn là .


b) Phương trình đường tròn  là .


Phương trình tiếp tuyến tại điểm  thuộc đường tròn  là 



, tức là  hay .


c) Phương trình tiếp tuyến của đường tròn song song với đường thẳng  có dạng: .




Vậy có 2 phương trình tiếp tuyến là: ; .
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PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. .		B. .	C. .	D. 





Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ trục  cho đường tròn . Đường tròn  có toạ độ tâm  và bán kính  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có
mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu.
A. 240.	B. 210.	C. 18.	D. 120.
Câu 4. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
A. 45.	B. 280.	C. 325.	D. 605.
Câu 5. Số cách xếp chỗ ngồi cho 4 người vào một dãy 4 ghế là:
	A.  24.	B.  1.	C.  6.	D.  4.
Câu 6. Một hộp có 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Bốc ngẫu nhiên 2 bi. Số cách để được 2 bi cùng màu là:
	A.  18.	B.  9.	C.  6.	D.  3.
	Câu 7. Một tổ có 12 học sinh. Số cách để chọn ra 3 bạn sắp xếp vào vị trí 1 tổ trưởng, 
1 tổ phó, 1 thủ quỹ là:

	
A. .
	B.
	
.
	C.
	
.
	D.
	
.

	

Câu 8. Công thức tính số tổ hợp chập  của  phần tử là

	
A. 
	B.
	

	C.
	

	D.
	




Câu 9. Trong khai triển nhị thức Niu-tơn  có bao nhiêu số hạng? 




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
	Câu 10. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

	
A. 
	B.
	


	
C. 
	D.
	



Câu 11. Gieo một con súc sắc. Xác suất để xuất hiện mặt chẵn chấm là  




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 12. Một tổ có 10 học sinh, trong đó có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 bạn. Xác suất để chọn được 2 bạn nam là  




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối đồng chất.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a)  Số phần tử của không  gian mẫu là 36. 
	
	

	b) Số phần tử của biến cố A: “ Số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc là như nhau” bằng 3.
	
	

	
c) Xác suất của biến cố B: "Ít nhất một con súc sắc suất hiện mặt 6 chấm" là   
	
	

	
d) Xác suất để  C: " Số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc hơn kém nhau 2" là  .
	
	



Câu 2. Có 4 cuốn sách Toán học khác nhau và 3 cuốn sách Sinh học khác nhau. 
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Có 5040 cách xếp các cuốn sách này thành một dãy trên giá sách .
	
	

	b) Có 144 cách xếp các cuốn sách cùng môn cạnh nhau.
	
	

	c) Có 144 cách xếp các cuốn sách cùng môn thì không đứng cạnh nhau.
	
	

	d) Có 360 cách xếp các cuốn sách Sinh học cạnh nhau.
	
	



PHẦN III: CÂU HỎI TRẮC TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Câu 1. Từ các chữ số 0, 2, 4, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?  
	
	
	
	


                 Kết quả 



Câu 2. Tìm hệ số của  trong khai triển của .
	
	
	
	


                  	                            Kết quả
Câu 3. Cho một hộp đựng 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 5 viên bi. Tính xác suất để trong 5 viên được lấy có ít nhất một viên bi đỏ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
	
	
	
	


                                                                                  Kết quả
Câu 4. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số đôi một khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu lớn hơn tổng 3 chữ số cuối 1 đơn vị.
	
	
	
	


                                                                         Kết quả
PHẦN IV: CÂU HỎI TỰ LUẬN (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy thi.
Câu 1. Một túi đựng 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Có bao nhiêu cách chọn ra  4 quả cầu trong dó đó có cả quả màu đỏ và quả màu xanh.
Câu 2. Một trường THPT có 18 học sinh giỏi toàn diện, trong đó có 7 học sinh khối 12, 6 học
sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh từ 18 học sinh trên để đi dự trại hè. Tính xác suất để mỗi khối có ít nhất 1 học sinh được chọn.





Câu 3. Một người kĩ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của hàm là , khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là . Người kĩ sư này muốn đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Biết rằng những loại xe tải có chiều cao  thì có chiều rộng không quá . Hỏi chiếc xe có chiều cao  có thể đi qua hầm được không?
[image: ]
---------------------------------- Hết -----------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10
PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. .		B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn A





Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ trục  cho đường tròn . Đường tròn  có toạ độ tâm  và bán kính  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
Câu 3. Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có
mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu.
A. 240.	B. 210.	C. 18.	D. 120.
Lời giải
Chọn B
Câu 4. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
A. 45.	B. 280.	C. 325.	D. 605.
Lời giải
Chọn D
Câu 5. Số cách xếp chỗ ngồi cho 4 người vào một dãy 4 ghế là:
	A.  24.	B.  1.	C.  6.	D.  4.
Lời giải
Chọn A
Câu 6. Một hộp có 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Bốc ngẫu nhiên 2 bi. Số cách để được 2 bi cùng màu là:
	A.  18.	B.  9.	C.  6.	D.  3.
	Lời giải
Chọn B
Câu 7. Một tổ có 12 học sinh. Số cách để chọn ra 3 bạn sắp xếp vào vị trí 1 tổ trưởng, 
1 tổ phó, 1 thủ quỹ là:

	
A. .
	B.
	
.
	C.
	
.
	D.
	
.

	Lời giải
Chọn A


Câu 8. Công thức tính số tổ hợp chập  của  phần tử là

	
A. 
	B.
	

	C.
	

	D.
	



Lời giải
Chọn A

Câu 9. Trong khai triển nhị thức Niu-tơn  có bao nhiêu số hạng? 




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
	Lời giải
Chọn B
Câu 10. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

	
A. 
	B.
	


	
C. 
	D.
	



Lời giải
Chọn B
Câu 11. Gieo một con súc sắc. Xác suất để xuất hiện mặt chẵn chấm là  




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Lời giải
Chọn A
Câu 12. Một tổ có 10 học sinh, trong đó có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 bạn. Xác suất để chọn được 2 bạn nam là  




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Lời giải
Chọn B
PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối đồng chất.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a)  Số phần tử của không  gian mẫu là 36. 
	
	

	b) Số phần tử của biến cố A: “ Số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc là như nhau” bằng 3.
	
	

	
c) Xác suất của biến cố B: "Ít nhất một con súc sắc suất hiện mặt 6 chấm" là   
	
	

	
d) Xác suất để  C: " Số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc hơn kém nhau 2" là  .
	
	



Lời giải
Trả lời: Đ S S Đ
Câu 2. Có 4 cuốn sách Toán học khác nhau và 3 cuốn sách Sinh học khác nhau. 
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Có 5040 cách xếp các cuốn sách này thành một dãy trên giá sách .
	
	

	b) Có 144 cách xếp các cuốn sách cùng môn cạnh nhau.
	
	

	c) Có 144 cách xếp các cuốn sách cùng môn thì không đứng cạnh nhau.
	
	

	d) Có 360 cách xếp các cuốn sách Sinh học cạnh nhau.
	
	


Lời giải
Trả lời: Đ S Đ S
PHẦN III: CÂU HỎI TRẮC TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Câu 1. Từ các chữ số 0, 2, 4, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?  
Lời giải
Trả lời: 252


Câu 2. Tìm hệ số của  trong khai triển của .
Lời giải
Trả lời: -405	
Câu 3.  Cho một hộp đựng 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 5 viên bi. Tính xác suất để trong 5 viên được lấy có ít nhất một viên bi đỏ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Trả lời: 0,84
Câu 4. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số đôi một khác nhau và trong mỗi số đó tổng của 3 chữ số đầu lớn hơn tổng 3 chữ số cuối 1 đơn vị.
Lời giải
Trả lời: 72
PHẦN IV: CÂU HỎI TỰ LUẬN (3 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 vào giấy thi.
Câu 1. Một túi đựng 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Có bao nhiêu cách chọn ra  4 quả cầu trong dó đó có cả quả màu đỏ và quả màu xanh.
Lời giải

+ Số cách chọn 4 quả bất kỳ là 

+ Số cách chọn 4 quả chỉ có 1 màu đỏ hoặc xanh là:  

nên số cách chọn thỏa để là 
Câu 2. Một trường THPT có 18 học sinh giỏi toàn diện, trong đó có 7 học sinh khối 12, 6 học
sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh từ 18 học sinh trên để đi dự trại hè. Tính xác suất để mỗi khối có ít nhất 1 học sinh được chọn.
Lời giải

+ Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh  từ 18 học sinh thì số cách chọn là 
+ Gọi A là biến cố :”8 học sinh được chọn, mỗi khối có ít nhất 1 học sinh”



Chọn 8 học sinh mà không có khối 10, có  cách.
Chọn 8 học sinh mà không có khối 11, có cách.
Chọn 8 học sinh mà không có khối 12, có cách. 

Suy ra 

Vậy xác suất biến cố A là 






Câu 3. Một người kĩ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của hàm là , khoảng cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là . Người kĩ sư này muốn đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Biết rằng những loại xe tải có chiều cao  thì có chiều rộng không quá . Hỏi chiếc xe có chiều cao  có thể đi qua hầm được không?
[image: ]
Lời giải

+ Phương trình chính tắc của elip có dạng 



+ Theo đề bài thì elip đi qua các điểm và 

Vậy phương trình của elip là 






+ Với những xe tải có chiều cao , chiều rộng của xe tải là  tương ứng với Thế  vào phương trình elip ta được 
Vậy ô tô tải có thể qua đường hầm, tuy nhiên ô tô phải đi vào chính giữa đường hầm.

	ĐỀ 10
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10



PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Lớp 10A có 18 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh làm lớp trưởng?
	A. 33.			B. 18.			C. 15.			D. 270.
Câu 2. Thống kê size giày của một nhóm học sinh ta thu được mẫu số liệu sau:
	Size 
	38
	39
	40
	41

	Số học sinh
	6
	9
	12
	4


	Mốt của mẫu số liệu trên là:
	A. 38.			B. 39.			C. 40.			D. 41.
Câu 3. Có bao nhiêu cách sắp xếp 2 quyển sách Văn khác nhau và 3 quyển sách Toán khác nhau lên một kệ sách dài?
	A. 5.			B. 120.			C. 24.			D. 12.		
Câu 4. Số quy tròn của số 289157 đến hàng nghìn là
	A. 289.			B. 289100.		C. 290000.		D. 289000.	
Câu 5. Tung một đồng xu cân đối đồng chất 4 lần liên tiếp. Số phần tử của không gian mẫu là:
	A. 4.			B. 8.			C. 16.			D. 32.
Câu 6. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Phát biểu biến cố:

  
dưới dạng mệnh đề.
A. E: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt 1 chấm”.
B. E: “Lần thứ nhất xuất hiện mặt 1 chấm”.
C. E: “Có 1 lần xuất hiện mặt 1 chấm”.
D. E: “Có 2 lần xuất hiện mặt 1 chấm”.




Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ , cho Elip  có phương trình chính tắc: . Tiêu cự của  
bằng:


A. .			B. 5.			C. .		D. 25.

Câu 8. Công thức tính xác suất biến cố A khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên  là :




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Tọa độ của  là:




	A. .		B. .		C. .		D. .

Câu 10. Biết , đẳng thức nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Kết quả của phép tính  bằng:



	A. .		B. .			C. .			D. 1.
Câu 12. Đâu là một phương trình chính tắc của Hypebol trong các phương trình sau?





	A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một cơ sở chăn nuôi gia cầm tiến hành nuôi thử nghiệm giống gà đẻ trứng mới. Khi gà đã cho trứng, họ tiến hành khảo sát với 10 quả trứng được cân nặng (đơn vị: gam) như sau:
	40
	42
	36
	38
	40
	42
	39
	48
	43
	43


	Các khẳng định sau đúng hay sai?
	a) Khối lượng trung bình của quả trứng là 41,1 gam.
	b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 2.
	c) Giá trị trung vị không nằm trong mẫu số liệu.
	d) Khoảng tứ phân vị bằng 5.



Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm  và đường thẳng ∆: . Các khẳng định sau đúng hay sai?

	a) Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là .

	b) .

	c)  (kết quả làm tròn đến độ).

	d) Đường tròn tâm B tiếp xúc với đường thẳng ∆ có bán kính bằng .
PHẦN III. Trả lời ngắn (2,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Tính tổng các hệ số trong khai triển: . 



Câu 2. Gieo một con xúc sắc cân đối, đồng chất 2 lần. Biết xác suất của biến cố A: “Tổng số chấm xuất hiện trên mặt con xúc sắc trong hai lần gieo nhỏ hơn 8” là  (với  là phân số tối giản). Hãy tính giá trị biểu thức .





Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác ABC cân tại A, biết  và diện tích tam giác ABC bằng 10. Giả sử điểm A có tọa độ  với  . Hãy tính:  (kết quả viết dưới dạng số thập phân). 
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, bản phác thảo, hình vẽ

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
Câu 4. Một đường hầm qua núi có độ rộng 12 m, mái đường hầm có hình dạng nửa elip (hình minh họa). Các kĩ sư đã thiết kế sao cho vị trí cao nhất của hầm so với mặt đất là 4 m. Tính chiều cao của hầm tại vị trí cách mép hầm 1,5 m. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Mẫu số liệu về chiều cao (đơn vị: cm) của 8 học sinh tổ 1 như sau:
			163	159	172	167	165	168	170	161
	Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 2. (1,0 điểm) Tổ 1 của lớp 10A có 12 học sinh gồm 7 nam và 5 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để trực nhật. Tính xác suất để 5 học sinh được chọn có ít nhất 3 nam.




Câu 3. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn  và đường thẳng . Tìm tọa độ điểm A có hoành độ dương, biết điểm A nằm trên đường thẳng ∆, và từ A kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn  (B, C là tiếp điểm) sao cho ∆ABC vuông tại A.

------ HẾT -----
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Lớp 10A có 18 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh làm lớp trưởng?
	A. 33.			B. 18.			C. 15.			D. 270.
Lời giải
Chọn A
Câu 2. Thống kê size giày của một nhóm học sinh ta thu được mẫu số liệu sau:
	Size 
	38
	39
	40
	41

	Số học sinh
	6
	9
	12
	4


	Mốt của mẫu số liệu trên là:
	A. 38.			B. 39.			C. 40.			D. 41.
Lời giải
Chọn C
Câu 3. Có bao nhiêu cách sắp xếp 2 quyển sách Văn khác nhau và 3 quyển sách Toán khác nhau lên một kệ sách dài?
	A. 5.			B. 120.			C. 24.			D. 12.		
Lời giải
Chọn B
Câu 4. Số quy tròn của số 289157 đến hàng nghìn là
	A. 289.			B. 289100.		C. 290000.		D. 289000.	
Lời giải
Chọn D
Câu 5. Tung một đồng xu cân đối đồng chất 4 lần liên tiếp. Số phần tử của không gian mẫu là:
	A. 4.			B. 8.			C. 16.			D. 32.
Lời giải
Chọn C
Câu 6. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Phát biểu biến cố:

  
dưới dạng mệnh đề.
A. E: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt 1 chấm”.
B. E: “Lần thứ nhất xuất hiện mặt 1 chấm”.
C. E: “Có 1 lần xuất hiện mặt 1 chấm”.
D. E: “Có 2 lần xuất hiện mặt 1 chấm”.
Lời giải
Chọn B




Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ , cho Elip  có phương trình chính tắc: . Tiêu cự của  
bằng:


A. .			B. 5.			C. .		D. 25.
Lời giải
Chọn C

Câu 8. Công thức tính xác suất biến cố A khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên  là :




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Tọa độ của  là:




	A. .		B. .		C. .		D. .
Lời giải
Chọn A

Câu 10. Biết , đẳng thức nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Kết quả của phép tính  bằng:



	A. .		B. .			C. .			D. 1.
Lời giải
Chọn D
Câu 12.  Đâu là một phương trình chính tắc của Hypebol trong các phương trình sau?





	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một cơ sở chăn nuôi gia cầm tiến hành nuôi thử nghiệm giống gà đẻ trứng mới. Khi gà đã cho trứng, họ tiến hành khảo sát với 10 quả trứng được cân nặng (đơn vị: gam) như sau:
	40
	42
	36
	38
	40
	42
	39
	48
	43
	43


	Các khẳng định sau đúng hay sai?
	a) Khối lượng trung bình của quả trứng là 41,1 gam.
	b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 2.
	c) Giá trị trung vị không nằm trong mẫu số liệu.
	d) Khoảng tứ phân vị bằng 5.
Lời giải
Trả lời: Đ S Đ S



Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm  và đường thẳng ∆: . Các khẳng định sau đúng hay sai?

	a) Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là .

	b) .

	c)  (kết quả làm tròn đến độ).

	d) Đường tròn tâm B tiếp xúc với đường thẳng ∆ có bán kính bằng .
Lời giải
Trả lời: S S Đ Đ 
PHẦN III. Trả lời ngắn (2,0 điểm) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Tính tổng các hệ số trong khai triển: . 
Lời giải
Trả lời: 16



Câu 2. Gieo một con xúc sắc cân đối, đồng chất 2 lần. Biết xác suất của biến cố A: “Tổng số chấm xuất hiện trên mặt con xúc sắc trong hai lần gieo nhỏ hơn 8” là  (với  là phân số tối giản). Hãy tính giá trị biểu thức .
Lời giải
Trả lời: 1966





Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác ABC cân tại A, biết  và diện tích tam giác ABC bằng 10. Giả sử điểm A có tọa độ  với  . Hãy tính:  (kết quả viết dưới dạng số thập phân). 

Lời giải
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, bản phác thảo, hình vẽ

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]Trả lời: -7,5
Câu 4. Một đường hầm qua núi có độ rộng 12 m, mái đường hầm có hình dạng nửa elip (hình minh họa). Các kĩ sư đã thiết kế sao cho vị trí cao nhất của hầm so với mặt đất là 4 m. Tính chiều cao của hầm tại vị trí cách mép hầm 1,5 m. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 
Lời giải
Trả lời: 2,65
PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1.  Mẫu số liệu về chiều cao (đơn vị: cm) của 8 học sinh tổ 1 như sau:
			163	159	172	167	165	168	170	161
	Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải
Ta có: 


                  .
Câu 2.  Tổ 1 của lớp 10A có 12 học sinh gồm 7 nam và 5 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để trực nhật. Tính xác suất để 5 học sinh được chọn có ít nhất 3 nam.
Lời giải
: “Chọn 5 bạn trong 12 bạn”. Suy ra: 
A: “5 học sinh được chọn có ít nhất 3 nam.”
TH1: chọn 3 nam và 2 nữ, có  cách chọn.
TH2: chọn 4 nam và 1 nữ, có  cách chọn.
TH3: chọn 5 nam, có cách chọn.
Suy ra, .
Vậy: 




Câu 3.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn  và đường thẳng . Tìm tọa độ điểm A có hoành độ dương, biết điểm A nằm trên đường thẳng ∆, và từ A kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn  (B, C là tiếp điểm) sao cho ∆ABC vuông tại A.
Lời giải
 có tâm  và 
 với .
Tứ giác  có  và  nên  là hình vuông có cạnh . Suy ra .
. Vậy .
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